	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


LỊCH SINH HOẠT LỚP 

THÁNG 3-4-5-6/2016 (THỨ 3 HÀNG THÁNG)
KHOA HÓA

	STT
	Lớp
	Giáo viên chủ nhiệm
	8/3
	5/4
	10/5
	7/6
	Phòng
	Th/gian
	Ghi chú

	1
	13H1
	Huỳnh Ngọc Bích 
	x
	x
	x
	x
	A102
	11h
	

	2
	13MT1
	Trần Minh Thảo
	x
	x
	x
	x
	A108
	11h
	

	3
	13MT2
	Trần Minh Thảo
	x
	x
	x
	x
	A108
	17h
	

	4
	13HTP1
	Ngô Thị Minh Phương
	x
	x
	x
	x
	A215
	11h
	

	5
	13HTP2
	Ngô Thị Minh Phương
	x
	x
	x
	x
	A215
	17h
	

	6
	13SH1
	Nguyễn Thanh Hội
	x
	x
	x
	x
	A104
	11h
	

	7
	13SH2
	Nguyễn Thanh Hội
	x
	x
	x
	x
	A106
	11h
	

	8
	14H1
	Mai Thị Phương Chi
	x
	x
	x
	x
	A105
	17h
	

	9
	14MT1
	Kiều Thị Hòa
	x
	x
	x
	x
	A203
	11h
	

	10
	14MT2
	Trần Thị Yến Anh
	x
	x
	x
	x
	A207
	11h
	

	11
	14HTP1
	Trần Thị Ngọc Thư
	x
	x
	x
	x
	A103
	11h
	

	12
	14HTP2
	Trần Thị Ngọc Thư
	x
	x
	x
	x
	A107
	11h
	

	13
	14SH1
	Trần Thị Kim Hồng
	x
	x
	x
	x
	A208
	17h
	

	14
	15H1 
	Huỳnh Ngọc Bích
	x
	x
	x
	x
	A102
	17h
	

	15
	15MT1
	Phạm Phú Song Toàn
	x
	x
	x
	x
	A213
	17h
	

	16
	15HTP1
	Trần Thị Ngọc Linh
	x
	x
	x
	x
	A216
	11h
	

	17
	15SH1
	Nguyễn Thị Đông Phương
	x
	x
	x
	x
	A218
	11h
	


	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


LỊCH SINH HOẠT LỚP

THÁNG 3-4-5-6/2016  (THỨ 4 HÀNG THÁNG) 
KHOA XÂY DỰNG
	STT
	Lớp
	Giáo viên chủ nhiệm
	9/3
	6/4
	11/5
	8/6
	Phòng
	Th/gian
	Ghi chú

	1
	14TCX1
	Phan Nhật Long
	x
	x
	x
	x
	A103
	11h
	

	2
	15TCX1
	Trần Thanh Quang
	X
	X
	X
	X
	A101
	17h
	

	3
	13XD1
	Nguyễn Tiến Dũng 
	x
	x
	x
	x
	A104
	11h
	

	4
	13XD2
	Lê Chí Phát
	x
	x
	x
	x
	A105
	11h
	

	5
	13XD3
	Trương Hoàng Lộc
	x
	x
	x
	x
	A106
	11h
	

	6
	13XC1
	Nguyễn Phú Hoàng
	x
	x
	x
	x
	A102
	11h
	

	7
	13XH1
	Đoàn Vĩnh Phúc
	x
	x
	x
	x
	A107
	11h
	

	8
	13XH2
	Phan Nhật Long
	x
	x
	x
	x
	A108
	17h
	

	9
	13KT1
	Lê Thanh Hòa
	x
	x
	x
	x
	A205
	11h
	

	10
	13QX1
	Mai Phước Ánh Tuyết
	x
	x
	x
	x
	A208
	11h
	

	11
	14KT1
	Trần Vũ Tiến
	x
	x
	x
	x
	A210
	11h
	

	12
	14QX1
	Lê Thị Phượng
	x
	x
	x
	x
	A211
	11h
	

	13
	14XC1
	Ngô Thị Mỵ
	x
	x
	x
	x
	A213
	11h
	

	14
	14XD1
	Nguyễn Phú Hoàng
	x
	x
	x
	x
	A102
	17h
	

	15
	14XD2
	Lê Chí Phát
	x
	x
	x
	x
	A103
	17h
	

	16
	14XH1
	Phan Thanh Ngọc
	x
	x
	x
	x
	A104
	17h
	

	17
	15XD1
	Phan Viết Nhựt
	x
	x
	x
	x
	A105
	17h
	

	18
	15XC1
	Cao Thị Xuân Mỹ
	x
	x
	x
	x
	A107
	17h
	

	19
	15XH1
	Lê Minh Thắng
	x
	x
	x
	x
	A211
	17h
	

	20
	15KT1
	Đinh Nam Đức
	x
	x
	x
	x
	A212
	17h
	

	21
	15QX1
	Lê Thị Phượng
	x
	x
	x
	x
	A217
	17h
	


	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


LỊCH SINH HOẠT LỚP

THÁNG 3-4-5-6/2016 (THỨ 6 HÀNG THÁNG) 
KHOA CƠ KHÍ

	STT
	Lớp
	Giáo viên chủ nhiệm
	11/3
	8/4
	13/5
	10/6
	Phòng
	Th/gian
	Ghi chú

	1
	14TCC1
	Lê Văn Hải
	x
	x
	x
	x
	A106
	17h
	

	2
	14TCĐL1
	Lê Văn Ngộ
	x
	x
	x
	x
	A103
	11h
	

	3
	14TCN1
	Nguyễn Công Vinh
	x
	x
	x
	x
	A101
	11h
	

	4
	15TCĐL1
	Nguyễn Thanh Tân
	x
	x
	x
	x
	A107
	11h
	

	5
	15TCC1
	Bùi Thị Xuyến
	x
	x
	x
	x
	A108
	17h
	

	6
	15TCN1
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	x
	x
	x
	x
	A206
	17h
	

	7
	13C1
	Ngô Tấn Thống
	x
	x
	x
	x
	A210
	17h
	

	8
	13C2
	Đào Thanh Hùng
	x
	x
	x
	x
	A102
	11h
	

	9
	13C3
	Hà Ký
	x
	x
	x
	x
	A215
	11h
	

	10
	13CĐT1
	Trần Ngô Quốc Huy
	x
	x
	x
	x
	A216
	17h
	

	11
	13CĐT2
	Nguyễn Phú Sinh
	x
	x
	x
	x
	A217
	11h
	

	12
	13ĐL1
	Nguyễn Hoài
	x
	x
	x
	x
	A218
	11h
	

	13
	13ĐL2
	Phạm Minh Mận
	x
	x
	x
	x
	A104
	11h
	

	14
	13 ĐL3
	Nguyễn Thái Dương
	x
	x
	x
	x
	A218
	17h
	

	15
	13N1
	Hồ Trần Anh Ngọc
	x
	x
	x
	x
	A105
	11h
	

	16
	14C1
	Huỳnh Văn Sanh
	x
	x
	x
	x
	A211
	11h
	

	17
	14C2
	Trương Loan
	x
	x
	x
	x
	A301
	11h
	

	18
	14C3
	Đào Thanh Hùng
	x
	x
	x
	x
	A102
	17h
	

	19
	14CĐT1
	Nguyễn Thị Hải Vân
	x
	x
	x
	x
	A302
	17h
	

	20
	14CĐT2
	Nguyễn Phú Sinh
	x
	x
	x
	x
	A303
	17h
	

	21
	14ĐL1
	Nguyễn Lê Châu Thành
	x
	x
	x
	x
	A212
	11h
	

	22
	14ĐL2
	Nguyễn Hoài
	x
	x
	x
	x
	A304
	17h
	

	23
	14 ĐL3
	Phạm Minh Mận
	x
	x
	x
	x
	A104
	17h
	

	24
	14ĐL4
	Vũ Duy Thuận
	x
	x
	x
	x
	A307
	17h
	

	25
	14N1
	Nguyễn Công Vinh
	x
	x
	x
	x
	A101
	17h
	

	26
	15C1
	Huỳnh Văn Sanh
	x
	x
	x
	x
	A211
	17h
	

	27
	15C2
	Nguyễn Lê Văn
	x
	x
	x
	x
	A208
	11h
	

	28
	15C3
	Lê Thị Thùy Linh
	x
	x
	x
	x
	A305
	11h
	

	29
	15C4
	Ngô Tấn Thống
	x
	x
	x
	x
	A306
	11h
	

	30
	15ĐL1
	Nguyễn Lê Châu Thành
	x
	x
	x
	x
	A212
	17h
	

	31
	15ĐL2
	Nguyễn Thái Dương
	x
	x
	x
	x
	A307
	11h
	

	32
	15ĐL3
	Nguyễn Lê Văn
	x
	x
	x
	x
	A208
	17h
	

	33
	15N1
	Hồ Trần Anh Ngọc
	x
	x
	x
	x
	A105
	17h
	

	34
	15CĐT1
	Võ Quang Trường
	x
	x
	x
	x
	A203
	17h
	

	35
	15CĐT2
	Nguyễn Thị Thanh Vi
	x
	x
	x
	x
	A308
	11h
	


	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


LỊCH SINH HOẠT LỚP

THÁNG 3-4-5-6/2016 (THỨ 5 HÀNG THÁNG)
 KHOA ĐIỆN
	STT
	Lớp
	Giáo viên chủ nhiệm
	10/3
	7/4
	12/5
	9/6
	Phòng
	Th/gian
	Ghi chú

	1
	14TCĐ1
	Trần Minh Hùng
	x
	x
	x
	x
	A101
	11h
	

	2
	14TCT1
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	x
	x
	x
	x
	A104
	11h
	

	3
	15TCĐ1
	Trương Thị Ánh Tuyết
	x
	x
	x
	x
	A206
	17h
	

	4
	15TCT1
	Phan Thị Diễm Thúy
	x
	x
	x
	x
	A208
	11h
	

	5
	15PN01
	Nguyễn Thị Thúy Hoài
	x
	x
	x
	x
	A209
	17h
	

	6
	13Đ1
	Cao Nguyễn Khoa Nam
	x
	x
	x
	x
	A212
	17h
	

	7
	13Đ2
	Phạm Thanh Phong
	x
	x
	x
	x
	A211
	11h
	

	8
	13Đ3
	Tăng Thị Khánh Vy
	x
	x
	x
	x
	A102
	11h
	

	9
	13Đ4
	Doãn Văn Đông
	x
	x
	x
	x
	A103
	11h
	

	10
	13Đ5
	Nguyễn Tấn Hòa
	x
	x
	x
	x
	A105
	11h
	

	11
	13ĐT1
	Phan Ngọc Kỳ
	x
	x
	x
	x
	A215
	11h
	

	12
	13ĐT2
	Võ Thị Hương
	x
	x
	x
	x
	A215
	17h
	

	13
	13T1
	Lê Thị Bích Tra 
	x
	x
	x
	x
	A205
	11h
	

	14
	13T2
	Đỗ Phú Huy
	x
	x
	x
	x
	A106
	11h
	

	15
	13T3
	Lê Thị Bích Tra 
	x
	x
	x
	x
	A205
	17h
	

	16
	13HQ1
	Nguyễn Văn Lành
	x
	x
	x
	x
	A217
	11h
	

	17
	14Đ1
	Doãn Văn Đông
	x
	x
	x
	x
	A103
	17h
	

	18
	14Đ2
	Võ Khánh Thoại 
	x
	x
	x
	x
	A218
	11h
	

	19
	14Đ3
	Nguyễn Đức Quận
	x
	x
	x
	x
	A302
	11h
	

	20
	14Đ4
	Nguyễn Tấn Hòa
	x
	x
	x
	x
	A105
	17h
	

	21
	14Đ6
	Tạ Minh Hường
	x
	x
	x
	x
	A304
	11h
	

	22
	14ĐT1
	Nguyễn Văn Thịnh
	x
	x
	x
	x
	A307
	11h
	

	23
	14T1
	Hoàng Thị Mỹ Lệ
	x
	x
	x
	x
	A303
	11h
	

	24
	14T2
	Nguyễn Thị Hà Quyên
	x
	x
	x
	x
	A305
	11h
	

	25
	14T3
	Lê Vũ 
	x
	x
	x
	x
	A308
	11h
	

	26
	14T4
	Trần Bửu Dung
	x
	x
	x
	x
	A306
	11h
	

	27
	14HQ1
	Đỗ Phú Huy
	x
	x
	x
	x
	A108
	17h
	

	28
	15D1
	Trần Nguyễn Thùy Chung
	x
	x
	x
	x
	A309
	11h
	

	29
	15D2
	Phạm Thanh Phong
	x
	x
	x
	x
	A309
	17h
	

	30
	15D3
	Phạm Quốc Phú
	x
	x
	x
	x
	B104
	11h
	

	31
	15D4
	Nguyễn Đức Quận
	x
	x
	x
	x
	B104
	17h
	

	32
	15D5
	Tăng Thị Khánh Vy
	x
	x
	x
	x
	A102
	17h
	

	33
	15DT1
	Trần Duy Chung
	x
	x
	x
	x
	B201
	17h
	

	34
	15T1
	Nguyễn Thị Hà Quyên
	x
	x
	x
	x
	A305
	17h
	

	35
	15T2
	Hoàng Thị Mỹ Lệ
	x
	x
	x
	x
	A303
	17h
	

	36
	15T3
	Phạm Thị Trà My
	x
	x
	x
	x
	B106
	17h
	

	37
	15T4
	Trần Bửu Dung
	x
	x
	x
	x
	A306
	17h
	

	38
	15HQ1
	Đỗ Phú Huy
	x
	x
	x
	x
	A203
	11h
	


